Biểu 1: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất rừng cây xanh thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010
(Ban hành theo Quyết định số 17/2011/QĐ-UBND ngày 18/3/2011 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh)
(Đơn vị tính: ha)
	Thứ tự
	Chỉ tiêu
	Mã
	Toàn thành phố
	Phân theo đơn vị hành chính

	
	
	
	
	Tổng cộng
	Cần Giờ
	Nhà Bè
	Bình Chánh
	Hóc Môn
	Củ Chi
	Bình Tân
	Thủ Đức
	Quận 9
	Quận 12
	Quận 2
	Các Q/huyện còn lại

	1
	Rừng và cây lâm nghiệp
	 
	38.954
	38.954
	31.967
	 
	2.620
	845
	3.266
	 
	 
	256
	 
	 
	 

	1.1
	Rừng sản xuất
	RSX
	2.361
	2.361
	1.437
	 
	570
	305
	13
	 
	 
	36
	 
	 
	 

	1.2
	Rừng phòng hộ
	RPH
	31.271
	31.271
	30.530
	 
	233
	 
	487
	 
	 
	21
	 
	 
	 

	1.3
	Rừng đặc dụng
	RĐD
	27
	27
	 
	 
	27
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.4
	Cây lâm nghiệp ngoài QH
	 
	5.295
	5.295
	 
	 
	1.790
	540
	2.766
	 
	 
	199
	 
	 
	 

	2
	Cây xanh, công viên
	 
	869,37
	869,37
	21,96
	13,42
	9,71
	11,73
	326,37
	42,66
	17,68
	7,84
	16,22
	11,63
	390,15

	2.1
	Cây xanh đường phố
	CĐP
	260,19
	260,19
	16,57
	1,85
	7,77
	7,73
	16,37
	0,52
	14,12
	6,53
	17,75
	8,82
	166,16

	2.2
	Cây xanh công viên
	CCV
	609,18
	609,18
	5,39
	11,57
	1,94
	4
	310
	42,14
	3,56
	1,31
	2,47
	2,81
	223,99

	3
	Cây ven sông, đê biển
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Các loại cây lâu năm
	CLN
	36.090
	36.090
	1.811 
	1.199
	7.603
	3.670
	16.928
	672
	805
	2.403
	565
	32
	402

	4.1
	Cây ăn trái
	LNQ
	9.770
	9.770
	750 
	20
	4.441
	400
	2.969
	 
	200
	960
	30
	 
	 

	4.2
	Cây cao su 
	LNC
	3.300
	3.300
	 
	 
	100
	 
	3.200
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.3
	Cây vườn tạp, khuôn viên
	LNK
	23.020
	23.020
	1.061
	1.179
	3.062
	3.270
	10.759
	672
	605
	1.443
	535
	32
	402

	5
	Cây xanh khác
	 
	6.097
	6.097
	 
	80
	1.800
	600
	2.881
	25
	250
	80
	380
	 
	 

	5.1
	Hoa - cây kiêng
	HNC
	1.668
	1.668
	 
	80
	250
	160
	502
	25
	250
	80
	320
	 
	 

	5.2
	Đồng cỏ chăn nuôi 
	COC
	2.637
	2.637
	 
	 
	50
	440
	2.087
	 
	 
	 
	60
	 
	 

	5.3
	Mía
	HNC
	1.792
	1.792
	 
	 
	1.500
	 
	292
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng cộng:
	 
	82.010
	82.010
	33.800 
	1.292
	12.033
	5.127
	23.401
	740
	1.073
	2.747
	961
	44
	792


ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
Biểu 2: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất rừng cây xanh thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2015
(Ban hành theo Quyết định số 17/2011/QĐ-UBND ngày 18/3/2011 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh)
(Đơn vị tính: ha)
	Thứ tự
	Chỉ tiêu
	Mã
	Toàn thành phố
	Phân theo đơn vị hành chính

	
	
	
	
	Tổng cộng
	Cần Giờ
	Nhà Bè
	Bình Chánh
	Hóc Môn
	Củ Chi
	Bình Tân
	Thủ Đức
	Quận 9
	Quận 12
	Quận 2
	Các Q/huyện còn lại

	1
	Rừng và cây lâm nghiệp
	 
	39.100
	39.100
	32.500
	 
	2.859
	630
	2.891
	 
	 
	220
	 
	 
	 

	1.1
	Rừng sản xuất
	RSX
	2.300
	2.300
	553
	 
	986
	80
	660
	 
	 
	21
	 
	 
	 

	1.2
	Rừng phòng hộ
	RPH
	32.630
	32.630
	31.947
	 
	483
	 
	200
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3
	Rừng đặc dụng
	RĐD
	70
	70
	 
	 
	30
	 
	200
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.4
	Cây lâm nghiệp ngoài QH
	 
	4.100
	4.100
	 
	 
	1.360
	550
	1.991
	 
	 
	199
	 
	 
	 

	2
	Cây xanh, công viên
	 
	3.250
	3.250
	774
	93
	150
	34
	394
	51
	37
	925
	34
	20
	738

	2.1
	Cây xanh đường phố
	CĐP
	350
	350
	25
	10
	16
	16
	24
	9
	22
	15
	22
	17
	174

	2.2
	Cây xanh công viên
	CCV
	2.900
	2.900
	749
	83
	134
	18
	370
	42
	15
	910
	12
	3
	564

	3
	Cây ven sông, đê biển
	 
	200
	200
	50
	20
	10
	5
	50
	5
	5
	2
	15
	28
	10

	4
	Các loại cây lâu năm
	CLN
	34.100
	34.100
	1.586
	1.034
	7.627
	3.445
	15.704
	672
	805
	2.228
	565
	32
	402

	4.1
	Cây ăn trái
	LNQ
	9.700
	9.700
	700
	30
	4.640
	350
	2.790
	 
	200
	960
	30
	 
	 

	4.2
	Cây cao su 
	LNC
	3.300
	3.300
	 
	 
	100
	 
	3.200
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.3
	Cây vườn tạp, khuôn viên
	LNK
	21.100
	21.100
	886
	1.004
	2.887
	3.095
	9.714
	672
	605
	1.268
	535
	32
	402

	5
	Cây xanh khác
	 
	7.200
	7.200
	10
	100
	1.440
	750
	4.220
	20
	200
	110
	330
	 
	20

	5.1
	Hoa - cây kiểng
	HNC
	2.100
	2.100
	10
	100
	490
	250
	610
	20
	200
	110
	290
	 
	20

	5.2
	Đồng cỏ chăn nuôi 
	COC
	4.100
	4.100
	 
	 
	50
	500
	3.510
	 
	 
	 
	40
	 
	 

	5.3
	Mía
	HNC
	1.000
	1.000
	 
	 
	900
	 
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng cộng:
	 
	83.850
	83.850
	34.920
	1.247
	12.086
	4.864
	23.259
	748
	1.047
	3.485
	944
	80
	1.170


ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
Biểu 3: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất rừng cây xanh thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020
(Ban hành theo Quyết định số 17/2011/QĐ-UBND ngày 18/3/2011 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh)
(Đơn vị tính: ha)
	Thứ tự
	Chỉ tiêu
	Mã
	Toàn thành phố
	Phân theo đơn vị hành chính

	
	
	
	
	Tổng cộng
	Cần Giờ
	Nhà Bè
	Bình Chánh
	Hóc Môn
	Củ Chi
	Bình Tân
	Thủ Đức
	Quận 9
	Quận 12
	Quận 2
	Các Q/huyện còn lại

	1
	Rừng và cây lâm nghiệp
	 
	39.960
	39.960
	33.940
	 
	2.685
	 
	3.116
	 
	 
	219
	 
	 
	 

	1.1
	Rừng sản xuất
	RSX
	2.400
	2.400
	1.080
	 
	740
	 
	560
	 
	 
	20
	 
	 
	 

	1.2
	Rừng phòng hộ
	RPH
	33.825
	33.825
	32.695
	 
	730
	 
	400
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3
	Rừng đặc dụng
	RĐD
	235
	235
	165
	 
	30
	 
	40
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.4
	Cây lâm nghiệp ngoài QH
	 
	3.500
	3.500
	 
	 
	1.185
	 
	2.116
	 
	 
	199
	 
	 
	 

	2
	Cây xanh, công viên
	 
	5.790
	5.790
	784
	163
	338
	260
	875
	156
	131
	2.060
	177
	137
	709

	2.1
	Cây xanh đường phố
	CĐP
	400
	400
	30
	15
	21
	21
	29
	14
	27
	20
	27
	22
	174

	2.2
	Cây xanh công viên
	CCV
	5.390
	5.390
	754
	148
	317
	239
	846
	142
	104
	2.040
	150
	115
	535

	3
	Cây ven sông, đê biển
	 
	1.500
	1.500
	300
	100
	160
	125
	350
	25
	220
	10
	120
	50
	40

	4
	Các loại cây lâu năm
	CLN
	30.300
	30.300
	1.386
	800
	6.650
	2.500
	14.700
	672
	725
	1.898
	535
	32
	402

	4.1
	Cây ăn trái
	LNQ
	8.000
	8.000
	600
	 
	4.100
	 
	2.550
	 
	120
	630
	 
	 
	 

	4.2
	Cây cao su 
	LNC
	3.000
	3.000
	 
	 
	50
	 
	2.950
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.3
	Cây vườn tạp, khuôn viên
	LNK
	19.300
	19.300
	786
	800
	2.500
	2.500
	9.200
	672
	605
	1.268
	535
	32
	402

	5
	Cây xanh khác
	 
	6.910
	6.910
	20
	 
	1.100
	450
	5.040
	 
	160
	140
	 
	 
	 

	5.1
	Hoa - cây kiểng
	HNC
	2.250
	2.250
	20
	 
	650
	340
	940
	 
	160
	140
	 
	 
	 

	5.2
	Đồng cỏ chăn nuôi 
	COC
	4.160
	4.160
	 
	 
	50
	110
	4.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.3
	Mía
	HNC
	500
	500
	 
	 
	400
	 
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng cộng:
	 
	84.460
	84.460
	36.430
	1.063
	10.933
	3.335
	24.081
	853
	1.236
	4.327
	832
	219
	1.151


ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
Biểu 4: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất rừng cây xanh thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025
(Ban hành theo Quyết định số 17/2011/QĐ-UBND ngày 18/3/2011 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh)
(Đơn vị tính: ha)
	Thứ tự
	Chỉ tiêu
	Mã
	Toàn thành phố
	Phân theo đơn vị hành chính

	
	
	
	
	Tổng cộng
	Cần Giờ
	Nhà Bè
	Bình Chánh
	Hóc Môn
	Củ Chi
	Bình Tân
	Thủ Đức
	Quận 9
	Quận 12
	Quận 2
	Các Q/huyện còn lại

	1
	Rừng và cây lâm nghiệp
	 
	39.960
	39.960
	33.940
	 
	2.685
	 
	3.116
	 
	 
	219
	 
	 
	 

	1.1
	Rừng sản xuất
	RSX
	1.200
	1.200
	180
	 
	540
	 
	460
	 
	 
	20
	 
	 
	 

	1.2
	Rừng phòng hộ
	RPH
	35.025
	35.025
	33.595
	 
	930
	 
	500
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3
	Rừng đặc dụng
	RĐD
	235
	235
	165
	 
	30
	 
	40
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.4
	Cây lâm nghiệp ngoài QH
	 
	3.500
	3.500
	 
	 
	1.185
	 
	2.116
	 
	 
	199
	 
	 
	 

	2
	Cây xanh, công viên
	 
	6.500
	6.500
	948
	246
	348
	270
	886
	166
	315
	2.070
	202
	137
	912

	2.1
	Cây xanh đường phố
	CĐP
	500
	500
	43
	28
	31
	31
	40
	24
	37
	30
	40
	22
	174

	2.2
	Cây xanh công viên
	CCV
	6.000
	6.000
	905
	218
	317
	239
	846
	142
	278
	2.040
	162
	115
	738

	3
	Cây ven sông, đê biển
	 
	4.000
	4.000
	600
	280
	400
	198
	1.721
	55
	382
	19
	160
	121
	64

	4
	Các loại cây lâu năm
	CLN
	27.500
	27.500
	1.380
	680
	6.400
	2.100
	12.750
	672
	605
	1.868
	535
	32
	478

	4.1
	Cây ăn trái
	LNQ
	8.000
	8.000
	600 
	 
	4.250
	 
	2.550
	 
	 
	600
	 
	 
	 

	4.2
	Cây cao su 
	LNC
	3.000
	3.000
	 
	 
	 
	 
	3.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.3
	Cây vườn tạp, khuôn viên
	LNK
	16.500
	16.500
	780 
	680
	2.150
	2.100
	7.200
	672
	605
	1.268
	535
	32
	478

	5
	Cây xanh khác
	 
	6.800
	6.800
	30
	 
	800
	370
	5.240
	 
	160
	200
	 
	 
	 

	5.1
	Hoa - cây kiểng
	HNC
	2.500
	2.500
	30
	 
	750
	320
	1.040
	 
	160
	200
	 
	 
	 

	5.2
	Đồng cỏ chăn nuôi 
	COC
	4.300
	4.300
	 
	 
	50
	50
	4.200
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.3
	Mía
	HNC
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng cộng:
	 
	84.760
	84.760
	36.898
	1.206
	10.633
	2.938
	23.713
	893
	1.462
	4.376
	897
	290
	1.454


ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
